
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 220318 Nguyễn Thị Kim Anh 14/09/2004 Đăk Nông DH22QTD02

2 221708 Nguyễn Thị Thảo Châm 17/09/2004 Sóc Trăng DH22QTD02

3 223693 Diệp Tiến Đạt 09/09/2004 Cần Thơ DH22QTD02

4 220389 Hồ Thị Diễm 16/09/2003 Bạc Liêu DH22QTD02

5 224248 Võ Thị Thuý Diễm 09/03/2003 An Giang DH22LUA02

6 220260 Huỳnh Thị Hồng Đoan 22/06/2004 Hậu Giang DH22QTK01

7 223862 Đoàn Phước Duy 13/04/2004 Hậu Giang DH22MMT01

8 226220 Trần Nguyễn Thảo Duy 20/11/2004 Cà Mau DH22QTD02

9 224306 Dương Thị Huỳnh Giao 30/09/2004 Sóc Trăng DH22QTD02

10 221868 Lê Chí Hiếu 10/10/2004 Bạc Liêu DH22QTD02

11 225829 Đặng Quốc Kiệt 07/02/2004 Kiên Giang DH22QTD02

12 221486 Nguyễn Ngọc Khả My 16/03/2004 Cần Thơ DH22QHC01

13 222149 Hồ Thị Kim Ngân 21/04/2004 Vĩnh Long DH22QTD02

14 224943 Nguyễn Thái Nguyên 27/02/2004 Kiên Giang DH22QTD02

15 222362 Lê Gia Nguyễn 04/09/2004 Cà Mau DH22QTD02

16 221879 Lê Thành Nhân 10/03/2004 Sóc Trăng DH22QTD02

17 225704 Nguyễn Thanh Nhi 05/10/2004 Bến Tre DH22QTD02

18 221051 Lê Thị Mỹ Như 17/12/2004 Đồng Tháp DH22QTD02

19 222885 Lê Minh Nhựt 25/02/2004 An Giang DH22QTD02

20 222467 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 29/01/2004 Đồng Tháp DH22QTD02

21 220574 Trần Đại Phúc 03/12/2004 Sóc Trăng DH22QTD02

22 223985 Võ Hoàng Phúc 13/07/2003 Kiên Giang DH22QTD02

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 22/10/2024)

24-AV90T-72
Thứ 3 - Thứ 5 - thứ 7

18h30 - 20h45
D2-05A



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 22/10/2024)

24-AV90T-72
Thứ 3 - Thứ 5 - thứ 7

18h30 - 20h45
D2-05A

23 220972 Nguyễn Thị Ngọc Sương 26/06/2004 Kiên Giang DH22QTD02

24 220347 Đặng Quang Hoàng Sướng 23/10/2004 Cần Thơ DH22QTD01

25 222120 Mai Hoàng Thắng 13/03/2004 Cà Mau DH22QTD02

26 221580 Đặng Phương Thảo 01/04/2004 Bạc Liêu DH22QHC01

27 222098 Tô Phạm Các Thiên Thiên 08/03/2004 Cần Thơ DH22QTD02

28 222768 Nguyễn Ngọc Huỳnh Thư 16/04/2003 Đồng Tháp DH22QTD02

29 225610 Trần Thái Hàn Thuyên 20/11/2004 Cà Mau DH22DUO01

30 220891 Nguyễn Hữu Trí 14/05/2004 Cần Thơ DH22QTD01

31 225022 Nguyễn Thanh Trúc 04/11/2004 Vĩnh Long DH22QTD02

32 222640 Lê Lam Trường 18/08/2004 Hậu Giang DH22QTD01

33 224080 Nguyễn Thị Thu Tư 17/09/2004 Kiên Giang DH22QTD01

34 222187 Nguyễn Thị Diệu Tươi 05/11/2003 Kiên Giang DH22QTD01

35 226245 Đinh Thị Mộng Tuyền 26/06/2004 Hậu Giang DH22QTK01

36 222802 Lại Thị Bích Tuyền 03/09/2004 Sóc Trăng DH22QTD02

37 224384 Nguyễn Phước Vinh 19/09/2004 Hậu Giang DH22QTD02

38 224614 Trần Phương Vũ 14/06/2004 Cà Mau DH22QTD01

39 224066 Nguyễn Huỳnh Lan Vy 24/02/2004 Cần Thơ DH22LUA02

40 222959 Bùi Thị Kiều Như Ý 14/11/2004 Trà Vinh DH22QTD02
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